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       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    

 
Phụ lục 3 

Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN 

(Kèm theo thông báo số           /TB-ĐHCN ngày        tháng       năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ) 

1. Chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 

STT Cơ sở cấp chứng chỉ, chứng nhận 

Chứng 
chỉ 

Chứng nhận 

Tiếng 
Anh (*) 

Tiếng 
Nga 

Tiếng 
Pháp 

Tiếng 
Trung 

Tiếng 
Đức 

Tiếng 
Nhật 

Tiếng 
Hàn 

Tiếng 
Thái 

1. Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Trường ĐH Hà Nội √ √ √ √ √    

3. Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế √ √ √ √     

4. Trường ĐH SP TP. Hồ Chí Minh √ √ √ √     

5. Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng √ √       

6. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội √        

7. Đại học Bách khoa Hà Nội √        

8. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 
Đại học Quốc gia TP.HCM 

√      
  

9. ĐH Thái Nguyên √        

10. Trường ĐH Cần Thơ √        

11. Trường Đại học Nam Cần Thơ √        

12. Trường ĐH Vinh √        
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STT Cơ sở cấp chứng chỉ, chứng nhận 

Chứng 
chỉ 

Chứng nhận 

Tiếng 
Anh (*) 

Tiếng 
Nga 

Tiếng 
Pháp 

Tiếng 
Trung 

Tiếng 
Đức 

Tiếng 
Nhật 

Tiếng 
Hàn 

Tiếng 
Thái 

13. Học viện An ninh nhân dân √        

14. Học viện Báo chí và Tuyên truyền √        

15. Trường Đại học Thương mại √        

16. Trường Đại học Ngoại thương √        

17. Học viện Khoa học quân sự √        

18. Học viện Cảnh sát nhân dân √        

19. Trường Đại học Quy Nhơn √        

20. Trường Đại Học Tây Nguyên √        

21. Trường Đại học Sài Gòn √        

22. Trường Đại học Văn Lang √        

23. Trường Đại học Trà Vinh √        

24. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM √        

25. Trường Đại Học Công nghiệp TP.HCM √        

26. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm 
TP.HCM 

√      
  

27. Trường Đại học Kinh tế Tài chính 
TP.HCM 

√      
  

Ghi chú: (*) Mẫu chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 08 tháng 5 năm 

2020. 
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2. Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

STT Cơ sở cấp chứng chỉ 

Các chứng chỉ được công nhận 

IELTS TOEFL 
Cambridge 

Exam Aptis ESOL 

1.  
Educational Testing Service (ETS)  √ 

  

2.  British Council (BC) √   √ 

3.  
International Development Program (IDP) √    

4.  Cambridge ESOL √  √  

 

Lưu ý:  ĐHQGHN cho phép thí sinh dự tuyển sau đại học được sử dụng chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL International 

Certificate (được cấp từ ngày 16/11/2022 bởi các công ty hoặc các tổ chức do Bộ GD&ĐT cấp phép tại quyết định số 3646/QĐ-

BGDĐT). 

 


